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	UBND XÃ PHƯỚC LONG(1)
HỘI ĐỒNG XÉT TĂNG DANH HIỆU NGƯT(2)

	Mẫu số 04


 
[bookmark: chuong_pl_7_name]TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
NHÀ GIÁO ƯU TÚ
1. NGUYỄN PHƯỚC TÍNH
	Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi công tác (3)
	Trình độ đào tạo (4)
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm công tác trong ngành và số năm trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học… (6)
	CSTĐ (7)
	Huân chương hoặc BK (8)
	Số phiếu đạt và tỷ lệ % (9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, ĐHQG
	Hội đồng cấp Nhà nước

	1. NGUYỄN PHƯỚC TÍNH,
12.06.1983
Giáo viên
Trường Mầm non Phước Long, Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau 

	Đại học sư phạm Mầm non
	Nữ
	Kinh
	2006
	20 năm
	- 03 SKKN (02 cấp Sở GD năm 2010, 2017, 2021; 02 cấp tỉnh năm 2017-2018 
2022-2023);
- Báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết giáo dục cấp mầm non (2018-2019)
- 1 Lần tham gia hội đồng chấm thi giáo viên giỏi cấp huyên (2018-2019)
- 2 lần báo cáo viên lớp bổi dưỡng chuyên môn cấp huyện. (Năm 2017, 2022)
	10 lần  CSTĐCS (2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023)
2 lần CSTĐ cấp Tỉnh (2018, 2023)
	1 Bằng khen cấp Bộ năm (2017)
3 Bằng khen cấp tỉnh (2010, 2017, 2021)

	32/34 đạt 94.12%
	
	
	


Tiêu chuẩn (10): Nhà giáo: Nguyễn Phước Tính
- Tiêu chuẩn 1: Có 20 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy.
- Tiêu chuẩn 2: Bản thân có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, yêu nghề, gắn bó với nghề, luôn có ý thức giữ gìn tốt tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhà trường, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và với nhân dân; tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho 02 GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh và cấp huyện.
[bookmark: _Hlk223467826] - Tiêu chuẩn 3: Có SKKN (02 cấp Sở GD năm 2010, 2017, 2021; 02 cấp tỉnh năm 2017-2018, 2022-2023); Có báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết giáo dục cấp mầm non (2018-2019). 1 Lần tham gia hội đồng chấm thi giáo viên giỏi cấp huyên (2018-2019). 2 lần báo cáo viên lớp bổi dưỡng chuyên môn cấp huyện. (Năm 2017, 2022)
- Tiêu chuẩn 4: Có 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần được Bộ Giáo dục và đào tạo khen tặng bằng khen; 03 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen; 03 lần đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh năm 2009 – 2010, 2016 – 2017, 2020 – 2021; Đặc biệt, tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 – 2021, được Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen, vinh dự là một trong 10 giáo viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất của hội thi; 04 lần được Sở GD-ĐT tặng giấy khen.
2. PHẠM THỊ DIỄM
	Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi công tác (3)
	Trình độ đào tạo (4)
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm công tác trong ngành và số năm trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học... (6)
	CSTĐ (7)
	Huân chương hoặc BK (8)
	Số phiếu đạt và tỷ lệ % (9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, ĐHQG
	Hội đồng cấp Nhà nước

	2. PHẠM THỊ DIỄM, Năm sinh 10/10/1971, 
Giáo viên- Trường Tiểu học B Phước Long
	Cao đẳng 
	Nữ
	Kinh
	1995
	30/30 năm
	 Số sáng kiến cấp huyện công nhận 03 lần, năm nhiệm thu: 2022, 2023, 2024.

	 CSTĐ cơ sở 10 lần.

	 Bằng khen 08 lần (Trong đó Bằng khen tỉnh 07 lần, Bằng khen Bộ, 01 lần)

	
32/35
đạt 
91,42%
	
	
	


Tiêu chuẩn (10): Nhà giáo: Phạm Thị Diễm
- Tiêu chuẩn 1: Có 30 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy.
-	Tiêu chuẩn 2: Bản thân có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, yêu nghề, gắn bó với nghề, luôn có ý thức giữ gìn tốt tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhà trường, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và với nhân dân; tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho 02 GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh và cấp huyện.
 - Tiêu chuẩn 3: Tác giả của 03 sáng kiến đạt cấp huyện, Bồi dưỡng 02 giáo viên đạt Giáo viên dạy Giỏi cấp huyện; Bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp tỉnh.
- Tiêu chuẩn 4: Chiến sĩ thi đua cơ sở 10 lần; Bằng khen tỉnh 7 lần; Bằng khen Bộ 1 lần; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 5 lần; Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 1 lần.
3. TRẦN THỊ MAI TRÂM
	Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi công tác (3)
	Trình độ đào tạo (4)
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm công tác trong ngành và số năm trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học... (6)
	CSTĐ (7)
	Huân chương hoặc BK (8)
	Số phiếu đạt và tỷ lệ % (9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, ĐHQG
	Hội đồng cấp Nhà nước

	3. TRẦN THỊ MAI TRÂM, Năm sinh 08/7/1983, 
Giáo viên- Trường Tiểu học B Phước Long
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2002
	23
	- Số sáng kiến được cấp huyện công nhận 05, năm học nhiệm thu: 2016-2017; 2020-2021; 2021-2022; 2023-2024; 2024-2025.
- Số sáng kiến được cấp tỉnh công nhận 02, năm học nhiệm thu: 2018-2019; 2022-2023.
- Tài liệu bồi dưỡng cấp huyện 01 lần năm học 2019-2020. Bồi dưỡng học sinh đạt giải Ba cấp Quốc gia năm học 2022-2023.
	- CSTĐ cơ sở 16 lần.
- CSTĐ cấp tỉnh 02 lần.
	- Bằng khen tỉnh 05 lần
- Bằng khen Bộ, 01 lần
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 01 lần.
	
32/35
đạt 
91,42%
	
	
	


Tiêu chuẩn (10): Nhà giáo Trần Thị Mai Trâm
- Tiêu chuẩn 1: Có thời gian công tác trực tiếp giảng dạy 23 năm.
-	Tiêu chuẩn 2 Có năng lực về chuyên môn, có trách nhiệm trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp hết mình, tham gia tốt các phong trào do ngành tổ chức,…
 - Tiêu chuẩn 3: Bồi dưỡng 54 giáo viên môn Đạo đức Chương trình GDPT 2018; Hướng dẫn thực tập 01 giáo viên và 01 giáo sinh đạt loại Giỏi; Bồi dưỡng học sinh đạt giải Ba cấp Quốc gia; Báo cáo viên cấp huyện; Ra đề thi, chấm thi học sinh năng khiếu cấp huyện; Ra đề kiểm tra định kì cấp huyện; Chấm thi lớp Chất lượng cao cấp huyện; Thành viên tổ dự giờ của Phòng GD&ĐT.
- Tiêu chuẩn 4: Đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở 16 lần, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 02 lần, Bằng khen tỉnh 05 lần, Bằng khen Bộ 01 lần, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 01 lần, giáo viên dạy giỏi cấp huyện 05 lần, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 01 lần, được Bộ GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử.
4. PHAN VĂN KHƯƠNG
	Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi công tác (3)
	Trình độ đào tạo (4)
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm công tác trong ngành và số năm trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học... (6)
	CSTĐ (7)
	Huân chương hoặc BK (8)
	Số phiếu đạt và tỷ lệ % (9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, ĐHQG
	Hội đồng cấp Nhà nước

	4. PHAN VĂN KHƯƠNG; Sinh ngày 06/04/1972; Nơi công tác Trường Tiểu học A Vĩnh Phú Đông, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.
	 Đại học SPGD
Tiểu học
	 Nam
	 Kinh
	 1992
	Số năm công tác 33 năm, số năm giảng dạy 10 năm 03 tháng.
	Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp tỉnh 03 lần; Báo cáo chuyên đề, hội thảo cấp huyện 05 lần.
	 CSTĐ cơ sở: 11 lần; CSTĐ cấp tỉnh 03 lần. 
	 Bằng khen UBND tỉnh 10 lần;
01 Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp GD; 01 Kỉ niệm chương Vì thế hệ trẻ; 01 Kỉ niệm chương Chiến sĩ thi đua tỉnh Bạc Liêu

	 20/20  đạt 100%
	 
	 
	 



Tiêu chuẩn (10): Nhà giáo: Phan Văn Khương
- Tiêu chuẩn 1: Có 33 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó trực tiếp giảng dạy 10 năm 03 tháng.
- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy, yêu nghề, không ngừng tự học, tự rèn luyện, luôn trau dồi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, hết lòng vì học sinh thân yêu.
- Tiêu chuẩn 3: Là báo cáo viên thay Sách giáo khoa năm 2002; 2018; Giám khảo chấm thi giáo viên dạy giỏi; chủ nhiệm lớp giỏi; thành viên đoàn kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh; Là Cụm trưởng sinh hoạt chuyên môn, có 03 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp tỉnh (CSTĐ cấp tỉnh) và 05 báo cáo chuyên đề, hội thảo cấp huyện, Có 02 Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp được Sở GDĐT duyệt, đạt Giáo viên dạy giỏi; Cán bộ quản lý giỏi, có nhiều học sinh đạt giải cấp huyện và tỉnh, cấp quốc gia. Đơn vị được tuyên dương trong buổi chào cờ của huyện.
Tư vấn 15 trường đạt chuẩn quốc gia, tập huấn cho 09 đơn vị/09 CBQL tập huấn Chương trình GDPT 2018, tư vấn 05 giáo viên thi đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động công ích, phong trào ở địa phương, và hoạt động an sinh xã hội.
- Tiêu chuẩn 4: Có 03 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh, 10 Bằng khen UBND tỉnh; 06 lần giấy khen của cấp Sở, 11 lần đạt CSTĐCS;  03 Kỉ niệm chương: Vì thế hệ trẻ; Đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Bạc Liêu.

	5. LÊ THUÝ HIỀN

	Họ và tên
Năm sinh, 
chức vụ
Nơi công tác (3)

	Trìnhđộ
đào tạo (4)
	Giới
tính
	Dân
tộc
	Năm
vào
ngành
	Số
năm trực tiếp
giảng
dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, ĐT sau ĐH..(6)
	
CSTĐ
       (7)
	Huân chương hoặc
BK (8)
	Số phiếu đạt và tỷ lệ % (9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần
chúng
	Hội
đồng
cấp cơ sở
	Hội
đồng
cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, ĐHQG
	Hội
đồng
cấp Nhà nước

	5. Lê Thúy Hiền
20.06.1971
Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
Trường THCS Phước Long, Xã Phước Long, tỉnh Cà Mau

	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1995
	30
	- 01 SKKN cấp Sở năm 2011.
- 04 SKKN cấp huyện  năm 2019, 2021, 2023, 2024
- 01 SKKN đang đề xuất công nhận cấp tỉnh (năm 2025).
- 03 lần GV giỏi huyện (2002-2003, 2006-2007, 2014-2015.
- 01 lần GV giỏi tỉnh (2010-2011)
 - 01 lần thiết kế BGĐT tỉnh.
- 03 lần báo cáo chuyên đề tỉnh.
- 31 HSG 9 tỉnh.

	10 CSTĐCS
	- 05 BKUBND tỉnh.
- 02 GKGĐ 5 năm.
- 01 BKTTCP.

	67/68 đạt 98.53%
	
	
	










Tiêu chuẩn (10): Nhà giáo: Lê Thúy Hiền
- Tiêu chuẩn 1: Có 30 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy.
- Tiêu chuẩn 2: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề; tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; giữ gìn tốt tinh thần đoàn kết trong nội bộ; có năng lực trong việc tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn; được sự tín nhiệm cao của đồng nghiệp, phụ huynh học sinh, học sinh và nhân dân. Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho 07 GV tham gia dự thi GV giỏi cấp huyện, tỉnh đạt giải. 
- Tiêu chuẩn 3: Có SKKN được cấp sở công nhận năm 2011; 04 lần được Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu phân công biên soạn và tham gia thẩm định tài liệu chương trình nâng cao bộ môn Tiếng Anh lớp 8, 9 dành cho học sinh lớp chất lượng cao, Được Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu phân công ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025; Hàng năm được phân công báo cáo chuyên đề về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cụm chất lượng cao trên qui mô liên huyện; Nhiều năm liền là thành viên trong hội đồng chấm thi GV giỏi, HSG cấp huyện; Được Phòng GD&ĐT huyện Phước Long phân công bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh; Là thành viên hội đồng bộ môn Tiếng Anh của huyện, tỉnh. 
- Tiêu chuẩn 4: Có 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 05 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen; 04 lần được Sở GD-ĐT tặng giấy khen; 03 lần đạt danh hiệu GV giỏi cấp huyện; 01 lần đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh năm; 2 lần được Sở GD cấp chứng nhận GVG cấp cơ sở; 1 lần được giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; 2 lần được liên đoàn lao động tỉnh tặng danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm; 1 lần được Thủ Tướng Chính Phủ tặng bằng khen.

6. TRẦN PHẠM HIẾU HẠNH
	Họ và tên
Năm sinh, 
chức vụ
Nơi công tác (3)

	Trìnhđộ
đào tạo (4)
	Giới
tính
	Dân
tộc
	Năm
vào
ngành
	Số
năm trực tiếp
giảng
dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, ĐT sau ĐH..(6)
	
CSTĐ
       (7)
	Huân chương hoặc
BK (8)
	Số phiếu đạt và tỷ lệ % (9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần
chúng
	Hội
đồng
cấp cơ sở
	Hội
đồng
cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, ĐHQG
	Hội
đồng
cấp Nhà nước

	6. TRẦN PHẠM HIẾU HẠNH
02.12.1981; 
Giáo viên
Trường THCS Phước Long, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau

	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2002
	23
	04 nhiệm vụ khoa học công nghệ (thông qua 2 hội thi thiết kế bài giảng điện tử và hội thi Sáng tạo thiết kế ĐDDH cấp tỉnh năm 2010, 2011 và 2013);
03 SKKN (02 cấp Sở GD năm 2011, 2020, 01 cấp tỉnh năm 2024);
01 lần GV giỏi tỉnh (2010-2011), 08 lần GV giỏi huyện;
28 HSG 9 tỉnh.
(trong 5 năm gần đây)
	- 01 CSTĐ cấp tỉnh
- 12 CSTĐ
Cơ sở
	-  4 BKUBND tỉnh
- Đang đề xuất Bộ tặng bằng khen

	66/68 đạt 97.01%
	
	
	









- Tiêu chuẩn (10): Nhà giáo: Trần Phạm Hiếu Hạnh
- Tiêu chuẩn 1: Có 23 năm công tác trong ngành Giáo dục và trực tiếp giảng dạy.
	- Tiêu chuẩn 2: Bản thân có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, yêu nghề, gắn bó với nghề, luôn có ý thức giữ gìn tốt tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhà trường, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và với nhân dân; tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho 01 GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh và 02 GV đạt danh hiệu GV giỏi cấp huyện có phân công của Hiệu trưởng; Trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường, huyện tỉnh và có nhiều học sinh đạt giải ở các cấp.
 - Tiêu chuẩn 3: Có SKKN được cấp sở và cấp tỉnh công nhận năm 2011, 2020 và năm 2024; tham gia 4 nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được SGD nghiệm thu vào các năm 2010, 2011 và 2013; có 3 lần tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy lớp chất lượng cao môn Sinh học ở khối lớp 8, 9 vào các năm 2018, 2019 và 2024 theo quyết định của Sở Giáo Dục. Hàng năm được phân công báo cáo chuyên đề về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cụm chất lượng cao trên qui mô liên huyện; Nhiều năm liền là thành viên trong hội đồng chấm thi GV giỏi, HSG cấp huyện; Được Phòng GD&ĐT huyện Phước Long phân công bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi cấp tỉnh.
 - Tiêu chuẩn 4: Có 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 12 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 04 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen; 01 lần đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh năm 2011; 08 lần được Sở GD-ĐT tặng giấy khen; 08 lần đạt danh hiệu GV giỏi cấp huyện; 05 lần được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.
7. TRẦN QUỐC KHÁNH
	Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi công tác 
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm công tác trong ngành và số năm trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy 
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học,... 
	CSTĐ
	Huân chương hoặc BK 
	Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, ĐHQG
	Hội đồng cấp Nhà nước

	7. ÔNG TRẦN QUỐC KHÁNH
14.01.1982;
Tổ trưởng
Trường THCS Phước Long, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau
	Đại học
	Nam
	Kinh
	Tháng 09 năm 2003
	22 năm 
	- Có 02 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2010, 2014 và 02 sáng kiến được công nhận cấp huyện n ăm 2024, 2025
- Có 02 tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên cấp tỉnh năm 2022 và năm 2025
	- Đạt 02 lần Danh hiệu GV dạy giỏi cấp  tỉnh năm 2010, 2014.
- Đạt 10 lần danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 2013, 2014, 2018, 2024, 2025.
	Có 04 Bằng khen của UBND tỉnh
năm 2008,
2012, 2014,
2025.
	66/68 đạt 97.01% 
	 
	 
	 


Tiêu chuẩn (10): Nhà giáo Trần Quốc Khánh
- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có thời gian giảng dạy được 22 năm.
- Tiêu chuẩn 2: Tham gia bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn giáo dục thể chất cho cấp huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu; Là thành viên hội đồng bộ môn Giáo dục thể chất của sở GD&ĐT Bạc Liêu; Tham gia chấm thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Giáo Dục Thể Chất năm học 2018-2019; là giáo viên cốt cán tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho sở GD&ĐT Bạc Liêu; Tham gia 02 lần lớp tập huấn phòng chống đuối nước do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Giúp đỡ cho 02 đồng nghiệp đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 02 đồng nghiệp đạt giáo viên cấp tỉnh; 02 lần tham dự Đại hội Thể thao học sinh toàn quốc năm 2013 và năm 2025; Tham gia 2 lần báo cáo viên cho Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu năm học 2021 – 2022; năm 2024 – 2025. 
- Tiêu chuẩn 3: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường nhiều năm, cấp huyện nhiều năm, cấp tỉnh 02 lần vào năm học 2010-2011; năm học 2014-2015; Tham gia biên soạn 02 tài liệu bồi dưỡng theo các chương trình bồi dưỡng tỉnh, sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức. 
- Tiêu chuẩn 4: Có 10 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 06 lần được Sở GD&KHCN tặng giấy khen; 02 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 04 lần được tặng bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu.
Có 03 học sinh tham gia Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024; Cấp tỉnh: Có 50 học sinh đạt giải (12 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 20 huy chương đồng, ở các môn; Cấp huyện: Có 150 học sinh đạt giải (70 huy chương vàng, 39 huy chương bạc, 41 huy chương đồng), ở các môn.
	8. BÙI VĂN SÁNG
	Họ và tên
Năm sinh,
chức vụ
Nơi công tác (3)

	Trình
độ
đào tạo (4)
	Giới
tính
	Dân
tộc
	Năm
vào
ngành
	Số
năm trực tiếp
giảng
dạy (5)
	Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học…(6)
	CSTĐ (7)
	Huân chương hoặc 
BK (8)
	Số phiếu đạt và tỷ lệ % (9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quần
chúng
	Hội
đồng
cấp cơ sở
	Hội
đồng
cấp tỉnh, bộ
	Hội
đồng
cấp nhà nước 

	8. BÙI VĂN SÁNG
28.11.1975
Giáo viên + Tổ trưởng Tổ chuyên môn
Trường THCS Phước Long- tỉnh Cà Mau

	Đại học
	Nam
	Kinh
	1996
	29
	- 02 sáng kiến được công nhận cấp huyện, tỉnh.
- 01 lần tham gia biên soạn tài liệu gảng dạy nâng cao lớp 9;
- Đạt giải khuyến khích và giải nhì hội thi chuyên môn cấp tỉnh tổ chức.
- Có  04 lần là giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 
	Đạt 0 5 lần danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở:
Năm 2010;
Năm 2017;
Năm 2019;
Năm 2022;
Năm 2025

	- 01 Bằng khen Bộ GD&ĐT năm 2015
- 03 bằng khen UBND tỉnh:   
Năm 2011; 
Năm 2013;
Năm 2015          
	68/68 đạt 100%
	
	
	


Tiêu chuẩn (10): Nhà giáo Bùi Văn Sáng 
- Tiêu chuẩn 1: Nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy trên 29 năm.
- Tiêu chuẩn 2: Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp. Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi: Trong các kì thi giáo viên giỏi, bản thân đã trao đổi hướng dẫn nhiều giáo viên thi đạt 14 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 05 giáo viên trong tổ Toán –Lí của trường đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 
- Tiêu chuẩn 3: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện nhiều năm, hai lần tham gia hội thi về chuyên môn đạt giải khuyến khích, giải nhì cấp tỉnh vào năm học 2010; năm học 2013;
Là thành viên hội đồng bộ môn Vật Lí cấp Tỉnh của sở GD&ĐT Bạc Liêu (Nay là sở GD&ĐT Cà Mau); 
Tác giả 02 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng trong ngành, có khả năng nhân rộng trong ngành;
Tham gia biên soạn tài liệu gảng dạy nâng lớp 9 chất lương cao theo Chương trình Giáo dục hổ thông 2018 do sở GD & ĐT Bạc liêu tổ chức;
- Tiêu chuẩn 4: Có 05 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 03 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 02 lần đạt giải hội thi về chuyên môn cấp tỉnh; 01 lần được Bộ GD & ĐT tặng bằng khen và 03 lần được tặng bằng khen của UBND tỉnh.
	
THƯ KÝ




Trương Chí Cường
	Phước Long, ngày … tháng 3 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)














 
Ghi chú:
Đánh máy và chỉ tóm tắt thành tích của cá nhân trong 1 trang A4 theo tiêu chuẩn quy định cho mỗi đối tượng tại Nghị định này.
(1) Tên cơ quan, đơn vị ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.
(2) Tên Hội đồng đề nghị.
(3) Ghi rõ ông (bà) hoặc học hàm, học vị (nếu có), quân hàm đối với lực lượng vũ trang; ghi rõ chức vụ, đơn vị công tác (không viết tắt).
(4) Ghi rõ trình độ đào tạo: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
(5) Ghi rõ số năm công tác trong ngành và số năm trực tiếp giảng dạy (Ví dụ 30/20).
(6) Ghi rõ số lượng, cấp nghiệm thu, năm nghiệm thu; chủ biên hay tham gia, cấp nghiệm thu; số lượng bài báo đã được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
(7) Ghi rõ số năm và danh hiệu thi đua các cấp.
(8) Ghi rõ số lượng và từng hình thức khen thưởng.
(9) Ghi rõ tỷ lệ số phiếu và tỷ lệ %.
(10) Ghi tóm tắt, ngắn gọn các tiêu chuẩn.
(11) Dành cho người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Hội đồng đại học, Phó Chủ tịch Hội đồng đại học (nếu có), Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường (nếu có), Giám đốc, Phó Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học và tương đương.

